
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 23, Ngách 146, Ngõ 467, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

23/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TUỆ LÂM

0110128309

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa ( không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Sửa chữa thiết bị khác 3319

8. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT TUỆ LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE LAM TRADE TECHNICAL SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUE LAM TENIVIC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0987881579 
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 QUÁCH 
ĐÌNH TRÀ 

Việt 
Nam

Đội 8, Thôn Nội, Xã 
Xuy Xá, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 034088019067

2 QUÁCH 
ĐÌNH 
TƯỞNG 

Việt 
Nam

Thôn Song Lan, Xã 
Đông Tân, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 034092022736

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034092022736
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Song Lan, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P316 tòa CT10C, KĐT Đại Thanh, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH ĐÌNH TƯỞNG Nam

21/05/1992 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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